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Hậu Giang, ngày       tháng      năm 2025


BÁO CÁO
KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG 

MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2025
KẾT QUẢ QUAN TRẮC
Căn cứ vào kết quả quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước mặt so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 08:2023/BTNMT về chất lượng nước mặt (sau đây gọi tắt là quy chuẩn), được đánh giá cụ thể như sau:

· Thông số nhiệt độ

Nhiệt độ tại các điểm quan trắc dao động từ 28,7 – 32,2 ºC. Giá trị cao nhất ghi nhận tại điểm giao kênh Tư Đỏ - xáng Nàng Mau và kênh Tư Đỏ - xáng Nàng Mau 2 thấp nhất tại điểm giao kênh xáng Xà No - kênh 7000. Giá trị trung bình nhiệt độ tại các điểm quan trắc là 30,5 ºC.
Bảng 1. Giá trị nhiệt độ tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị nhiệt độ (0C)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	29,9

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	30,0

	Chợ 7000
	CTA3
	28,7

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	31,2

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	32,2

	Chợ 14000
	VT3
	28,9

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	30,1

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	28,9

	Cống kênh Mới
	TP2
	30,1

	Cống Kênh Năm
	TP3
	30,6

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	30,5

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	31,8

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	31,7

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	32,2


Các giá trị nhiệt độ tại từng điểm quan trắc là khá đồng đều, cho thấy điều kiện nhiệt độ nước tương đối ổn định, không có sự thay đổi đột ngột giữa các điểm quan trắc.
Nhiệt độ tại các điểm quan trắc khá ổn định. Sự biến động nhiệt độ nước mặt chủ yếu chịu ảnh hưởng từ các yếu tố tự nhiên như biến đổi khí hậu, lượng mưa và đặc điểm địa lý của các khu vực quan trắc. Tuy nhiên, các hoạt động của con người như xả thải công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng cũng góp phần làm thay đổi nhiệt độ nước mặt, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư hoặc gần các cơ sở sản xuất, công nghiệp.
· Thông số pH

Các giá trị pH được ghi nhận có sự biến động nhỏ giữa các điểm quan trắc và dao động trong khoảng từ 6,67 – 7,42. Giá trị thấp nhất tại điểm Chợ Rạch Gòi và cao nhất tại Hồ Nước ngọt.
Bảng 2. Giá trị pH tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị pH
	QCVN 08:2023/BTNMT (Mức A: 6,5 – 8,5)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	6,67
	6,5-8,5

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	6,81
	

	Chợ 7000
	CTA3
	6,97
	

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	6,86
	

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	6,61
	

	Chợ 14000
	VT3
	6,93
	

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	6,95
	

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	6,89
	

	Cống kênh Mới
	TP2
	6,84
	

	Cống Kênh Năm
	TP3
	6,86
	

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	6,95
	

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	6,97
	

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	6,82
	

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	7,42
	


Môi trường nước mặt tại các khu vực quan trắc, giá trị pH không có sự thay đổi mạnh mẽ, nhưng có sự dao động ở mức độ vừa phải từ các điểm quan trắc khác nhau nhưng vẫn đạt khoảng cho phép tại mức phân loại mức A :6,5 – 8,5 chất lượng nước tại (QCVN 08:2023/BTNMT).
- Thông số Oxy hòa tan (DO)

Giá trị DO trong nước mặt rất quan trọng, là yếu tố phản ánh khả năng ô nhiễm hữu cơ của nước và sự phát triển của hệ sinh thái thủy sinh. Các giá trị DO được thực hiện quan trắc, các giá trị dao động từ 2,03 – 5,78 mg/L; trong đó giá trị cao nhất tại điểm giao kênh Tư Đỏ - xáng Nàng Mau và kênh Tư Đỏ - xáng Nàng Mau 2 và thấp nhất tại Cống trường học (B=10m).
Bảng 3. Giá trị DO tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị DO (mg/L)
	QCVN 08:2023/BTNMT

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	2.98
	Mức D 

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	2.75
	Mức D

	Chợ 7000
	CTA3
	2.27
	Mức D

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	3.46
	Mức D

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	5.78
	Mức B

	Chợ 14000
	VT3
	2.43
	Mức D

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	2.69
	Mức D

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	2.51
	Mức D

	Cống kênh Mới
	TP2
	3.02
	Mức D

	Cống Kênh Năm
	TP3
	3.42
	Mức D

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	2.03
	Mức D

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	2.48
	Mức D

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	4.35
	Mức C

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	5.04
	Mức B 


Mức phân loại chất lượng nước DO: Mức A (≥ 6 mg/L); Mức B (≥ 5 mg/L); Mức C (≥ 4 mg/L); Mức D (≥ 2 mg/L)

Qua các điểm quan trắc, hàm lượng DO không đạt mức A (≥ 6 mg/L) của quy chuẩn quy định tại tất cả các điểm quan trắc, đạt ở mức phân loại chất lượng nước B (≥ 5 mg/L) tại Hồ nước ngọt và điểm giao kênh Tư Đỏ - xáng Nàng Mau và kênh Tư Đỏ - xáng Nàng Mau 2. Các điểm còn lại thuộc phân loại chất lượng nước mức C (≥ 4 mg/L) và mức D (≥ 2 mg/L).

· Thông số Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

Giá trị TDS là yếu tố phản ánh mức độ khoáng hóa và ô nhiễm của nước mặt. Các giá trị TDS được thực hiện quan trắc, các giá trị dao động từ 219,1 – 1026 mg/L; trong đó giá trị cao nhất tại Cống Giồng Cấm và thấp nhất tại Chợ 7000.

Bảng 4 .Giá trị TDS tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị TDS (mg/L)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	149

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	173

	Chợ 7000
	CTA3
	165

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	157

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	301

	Chợ 14000
	VT3
	185

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	186

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	176

	Cống kênh Mới
	TP2
	181

	Cống Kênh Năm
	TP3
	200

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	188

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	211

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	1026

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	253


Qua các điểm quan trắc, giá trị TDS đều nằm trong giới hạn cho nước sinh hoạt và tưới tiêu theo quy chuẩn. Tuy nhiên, vị trí Cống Giồng Cấm có TDS = 1.026 mg/L vượt xa giới hạn, cho thấy có thể có sự ô nhiễm khoáng chất, xâm nhập mặn.
· Thông số Độ dẫn điện (EC)

Giá trị EC là yếu tố phản ánh khả năng của nước dẫn điện, từ đó suy ra hàm lượng ion (muối, khoáng, kim loại) hòa tan trong nước mặt. Các giá trị EC được thực hiện quan trắc, các giá trị dao động từ 357,5 – 3584,5 µS/cm; trong đó giá trị cao nhất tại Cống Giồng Cấm và thấp nhất tại Chợ 7000.

Bảng 5. Giá trị EC tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị EC (µS/cm)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	372.4

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	381.2

	Chợ 7000
	CTA3
	357.5

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	348.5

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	564.3

	Chợ 14000
	VT3
	381.1

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	414.9

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	376.5

	Cống kênh Mới
	TP2
	385.1

	Cống Kênh Năm
	TP3
	452.2

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	418.8

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	483.6

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	3584.5

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	604.6


Qua các điểm quan trắc, giá trị EC thấp đến trung bình (khoảng 372.4 đến 604.6 µS/cm) thường phù hợp cho cây trồng thông thường. Tuy nhiên, Giá trị 3584.5 µS/cm rất cao và cần phải xem xét kỹ lưỡng về cách sử dụng.
· Thông số Độ đục

Giá trị là chỉ tiêu phản ánh mức độ trong/đục của nước, gây ra bởi sự hiện diện của các hạt lơ lửng (bùn, đất sét, vi sinh vật, chất hữu cơ…). Các giá trị độ đục được thực hiện quan trắc, các giá trị dao động từ 9,5 – 50,5 mg/L; trong đó giá trị cao nhất tại UBND xã Trường Long Tây và thấp nhất tại Chợ Xà Phiên.

Bảng 6. Giá trị độ đục tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị độ đục (NTU)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	44

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	50.5

	Chợ 7000
	CTA3
	44.2

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	11.4

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	23.7

	Chợ 14000
	VT3
	23.9

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	12.3

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	11.8

	Cống kênh Mới
	TP2
	11.3

	Cống Kênh Năm
	TP3
	25.5

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	14.6

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	9.5

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	15.1

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	22.7


Qua các điểm quan trắc, có 3 điểm có độ đục cao nhất: UBND xã Trường Long Tây (CTA2), Chợ 7000 (CTA3), Chợ Rạch Gòi (CTA1) cần đặc biệt lưu ý và có thể yêu cầu xử lý trước khi sử dụng. Điểm có chất lượng tốt nhất: LM2 – Chợ Xà Phiên (9.5 NTU), có thể dùng cho nuôi thủy sản hoặc sau xử lý nhẹ. Đa số điểm có độ đục trung bình, có thể sử dụng cho thủy lợi, tưới tiêu, hoặc sau xử lý có thể dùng sinh hoạt.

· Thông số Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

TSS là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá chất lượng nước, phản ánh hàm lượng các chất rắn lơ lửng trong nước, bao gồm các hạt vật lý, vi sinh vật và các chất hữu cơ hoặc vô cơ có thể lơ lửng trong nước. TSS quá cao có thể dẫn đến các vấn đề về môi trường, như làm giảm độ trong suốt của nước, gây tổn hại đến sinh vật thủy sinh, và ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước. 

Giá trị TSS thay đổi theo từng địa điểm quan trắc, có sự biến động rõ rệt dao động trong khoảng từ 3 – 105 mg/L; giá trị TSS thấp nhất ghi nhận tại điểm UBND xã Vĩnh Tường (VT2) và giá trị cao nhất tại Cống 62, (B=10m) (TP1).
Bảng 7. Giá trị TSS tại các điểm quan trắc nước mặt
	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị TSS (mg/L)
	QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	47
	Mức B

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	57
	Mức B

	Chợ 7000
	CTA3
	43
	Mức B

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	22
	Mức A

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	3
	Mức A

	Chợ 14000
	VT3
	23
	Mức A

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	29
	Mức B

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	105
	Mức C

	Cống kênh Mới
	TP2
	43
	Mức B

	Cống Kênh Năm
	TP3
	32
	Mức B

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	33
	Mức B

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	31
	Mức B

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	25
	Mức A

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	11
	Mức A


Kết quả quan trắc hàm lượng TSS đạt giới hạn quy định QCVN 08:2023/BTNMT phân loại chất lượng nước mức A (≤ 25 mg/L) tại các điểm như: UBND xã Vĩnh Tường (VT1), UBND xã Vĩnh Tường (VT2), Chợ 14000 (VT3), Cống Giồng Cấm (B=15m) (LM4), Hồ Nước Ngọt (HNN), tại các địa điểm còn lại đạt phân loại chất lượng nước mức B (≤ 100 mg/L) và C (>100 mg/L) không có rác nổi.
Giá trị TSS có sự dao động tại nhiều điểm quan trắc. Các nguyên nhân chủ yếu gây ra do lượng mưa lớn làm tăng phù sa, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sự thay đổi khí hậu. Cần có các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn quy định.

· Thông số Clorua (Cl-)

Hàm lượng Clorua tại các điểm quan trắc dao động từ 54 – 204 mg/L; giá trị thấp nhất tại Chợ Rạch Gồi huyện Châu Thành A và cao nhất tại Cống Giồng Cấm (B=15m) huyện Long Mỹ đạt giới hạn quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 1).
Bảng 8. Giá trị Cl- tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị Cl- (mg/L)
	QCVN 08:2023/BTNMT

(Bảng 1)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	54
	Đạt

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	63
	Đạt

	Chợ 7000
	CTA3
	60
	Đạt

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	57
	Đạt

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	80
	Đạt

	Chợ 14000
	VT3
	67
	Đạt

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	68
	Đạt

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	64
	Đạt

	Cống kênh Mới
	TP2
	66
	Đạt

	Cống Kênh Năm
	TP3
	73
	Đạt

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	69
	Đạt

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	77
	Đạt

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	204
	Đạt

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	72
	Đạt


Giá trị Clorua trong nước mặt có sự biến động rõ rệt giữa điểm quan trắc 14/14 điểm có giá trị đạt quy chuẩn cho phép QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 1). Sự khác nhau hàm lượng Clorua trong nước mặt tại các điểm quan trắc, chủ yếu xuất phát từ biến đổi khí hậu và sự thay đổi mực nước biển làm gia tăng xâm nhập mặn và các hoạt động con người công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và giao thông.
· Thông số Amoni (NH4+)

Giá trị Amoni trong nước mặt tại các điểm quan trắc có sự thay đổi rỏ rệt qua các điểm quan trắc và dao động từ 0,07 – 1,05 mg/L. Giá trị thấp nhất tại Hồ nước ngọt (HNN) và cao nhất tại Cống Trường học (B=10m) (LM1). 
Bảng 9. Giá trị NH4 tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị NH4 (tính theo N)(mg/L)
	QCVN 08:2023/BTNMT

(Bảng 1)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	0,31
	Không đạt

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	0,22
	Đạt

	Chợ 7000
	CTA3
	0,30
	Đạt

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	0,28
	Đạt

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	0,79
	Không đạt

	Chợ 14000
	VT3
	0,22
	Đạt

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	0,35
	Không đạt

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	0,11
	Đạt

	Cống kênh Mới
	TP2
	0,14
	Đạt

	Cống Kênh Năm
	TP3
	0,13
	Đạt

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	1,05
	Không đạt

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	0,27
	Đạt

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	1,05
	Không đạt

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	0,07
	Đạt


Sự biến động rõ rệt của hàm lượng Amoni (NH4) trong các dòng sông, kênh, rạch tại các điểm quan trắc do ảnh hưởng từ các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và biến đổi khí hậu như mưa lớn, dòng chảy thay đổi, cũng có thể làm tăng nồng độ Amoni do sự xói mòn và hòa tan các chất ô nhiễm từ đất vào nguồn nước.
- Thông số Nitrit (NO2)

Giá trị Nitrit (NO2) trong nước mặt tại các điểm quan trắc có sự thay đổi rỏ rệt qua các điểm quan trắc và dao động từ 0,003 – 0,032 mg/L. Giá trị thấp nhất tại Hồ nước ngọt (HNN) và cao nhất tại Chợ Xà Phiên (LM2).
Bảng 10. Giá trị NO2 tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị NO2 (tính theo N)(mg/L)
	QCVN 08:2023/BTNMT

(Bảng 1)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	0,017
	Đạt

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	0,015
	Đạt

	Chợ 7000
	CTA3
	0,019
	Đạt

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	0,032
	Đạt

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	0,031
	Đạt

	Chợ 14000
	VT3
	0,020
	Đạt

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	0,023
	Đạt

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	0,013
	Đạt

	Cống kênh Mới
	TP2
	0,019
	Đạt

	Cống Kênh Năm
	TP3
	0,009
	Đạt

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	0,023
	Đạt

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	0,033
	Đạt

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	0,015
	Đạt

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	0,003
	Đạt


Qua các điểm quan trắc, hàm lượng Nitrit tại các điểm quan trắc, đạt giới hạn quy chuẩn quy định tại QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 1) là 14/14 điểm quan trắc, cho thấy chất lượng nước mặt tại các khu vực này được cải thiện.
· Thông số Nitrat (NO3-)

Giá trị Nitrat (NO3) trong nước mặt tại các điểm quan trắc có sự thay đổi rỏ rệt qua các điểm quan trắc và dao động từ 0,019 – 0,1 mg/L. Giá trị thấp nhất tại Hồ nước ngọt (HNN) và cao nhất tại Chợ 7000 (CTA3).
Bảng 11. Giá trị NO3 tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị NO3 (tính theo N) (mg/L)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	0,098

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	0,074

	Chợ 7000
	CTA3
	0,100

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	0,091

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	0,052

	Chợ 14000
	VT3
	0,092

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	0,076

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	0,037

	Cống kênh Mới
	TP2
	0,084

	Cống Kênh Năm
	TP3
	0,038

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	0,086

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	0,063

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	0,030

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	0,019


Qua các điểm quan trắc, hàm lượng Nitrat (NO3) thấp so với quy chuẩn cho phép về chất lượng nước mặt tại QCVN 08-MT:2023/BTNMT – Phù hợp sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động vật thủy sinh và các mục đích khác.
· Thông số Photphat (PO43-)

Giá trị Photphat (PO4) trong nước mặt tại các điểm quan trắc có sự thay đổi rỏ rệt qua các điểm quan trắc và dao động từ 0,001 – 0,336 mg/L. Giá trị thấp nhất tại Hồ nước ngọt (HNN) và cao nhất tại Chợ 14000 (VT3).
Bảng 12. Giá trị PO4 tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị PO4 (tính theo P)(mg/L)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	0,017

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	0,012

	Chợ 7000
	CTA3
	0,005

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	0,247

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	0,003

	Chợ 14000
	VT3
	0,336

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	0,006

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	0,012

	Cống kênh Mới
	TP2
	0,021

	Cống Kênh Năm
	TP3
	0,007

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	0,022

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	0,033

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	0,007

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	0,001


Sự biến động hàm lượng Photphat tại các điểm quan trắc do ảnh hưởng từ hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi, chất thải từ các đô thị, công nghiệp và biến đổi khí hậu do lượng mưa lớ có thể làm trôi các chất dinh dưỡng từ đất vào các nguồn nước, gây tăng nồng độ Photphat.
· Thông số Nhu cầu oxy hóa học (COD)

Trong nước mặt, chỉ số COD dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm hữu cơ trong nguồn nước. Giá trị COD phản ánh lượng oxy cần thiết để oxy hóa hoàn toàn các chất hữu cơ trong nước, từ đó đánh giá được mức độ ô nhiễm của nguồn nước và khả năng tự làm sạch. Hàm lượng COD tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được quan trắc và số liệu quan trắc thu thập được dao động từ 13,33 – 61,33 mg/L. Giá trị thấp nhất ghi nhật tại kênh chợ 14000 và giá trị cao nhất tại Cống Giồng Cấm (B=15m).
Bảng 13. Giá trị COD tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị COD (mg/L)
	QCVN 08:2023/BTNMT

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	34.13
	Mức D

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	29.33
	Mức D

	Chợ 7000
	CTA3
	24.53
	Mức D

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	24.53
	Mức D

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	43.73
	Mức D

	Chợ 14000
	VT3
	13.33
	Mức B

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	19.73
	Mức C

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	35.73
	Mức D

	Cống kênh Mới
	TP2
	24.53
	Mức D

	Cống Kênh Năm
	TP3
	45.33
	Mức D

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	32.53
	Mức D

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	37.33
	Mức D

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	61.33
	Mức D

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	13.33
	Mức B


Qua các điểm quan trắc, giá trị COD có sự biến động lớn. Tại một số điểm như: Chợ 14000, Hồ Nước Ngọt có hàm lượng COD qua quan trắc đạt chất lượng nước phân loại mức B. Các điểm quan trắc còn lại đạt chất lượng nước phân loại mức C và mức D - Nước có chất lượng nước rất xấu, nước có thể sử dụng cho các mục đích giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng thấp). Điều này cho thấy mức độ ô nhiễm hữu cơ trong các khu vực này đang vượt quá khả năng tự làm sạch của nguồn nước và có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái cũng như sức khỏe cộng đồng.
· Thông số Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)

Giá trị BOD5 có sự biến động mạnh giữa các điểm quan trắc và dao động từ 2,51 – 10,13 mg/L; giá trị thấp nhất tại điểm chợ 7000 và cao nhất ghi nhận tại Cống Giồng Cấm (B=15m).
Bảng 14. Giá trị BOD5 tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị BOD5 (mg/L)
	QCVN 08:2023/BTNMT

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	5.60
	Mức B

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	3.47
	Mức A

	Chợ 7000
	CTA3
	2.51
	Mức A

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	2.72
	Mức A

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	6.69
	Mức C

	Chợ 14000
	VT3
	3.56
	Mức A

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	3.84
	Mức A

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	5.60
	Mức B

	Cống kênh Mới
	TP2
	4.91
	Mức B

	Cống Kênh Năm
	TP3
	6.16
	Mức C

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	4.13
	Mức B

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	7.92
	Mức C

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	10.13
	Mức D

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	3.60
	Mức A


Hàm lượng BOD5 một số điểm đạt quy chuẩn cho phép chất lượng nước mức A ở các điểm quan trắc như: UBND xã Trường Long Tây (CTA2), Chợ 7000 (CTA3), UBND xã Vĩnh Tường (VT1), Chợ 14000 (VT3), UBND huyện Vị Thủy (VT4), Hồ Nước Ngọt (HNN). Các điểm đạt chất lượng nước mức B ở các điểm: Chợ Rạch Gòi (CTA1), Cống 62 (B=10m) (TP1), Cống kênh Mới (TP2), Cống Trường học (B=10m) (LM1). Các điểm còn lại đạt chất lượng nước C và D quy chuẩn quy định. Sự biến động hàm lượng BOD5 ở các điểm quan trắc, có thể do nguồn xả thải gia tăng từ các khu dân cư hoặc các hoạt động công nghiệp.
Sự tăng giảm BOD5 do chịu ảnh hưởng của các khu vực đông dân cư và các khu vực đô thị hoặc thay đổi về mưa và lượng nước dòng chảy, lượng nước chảy mạnh có thể xả trôi các chất ô nhiễm từ các khu vực đô thị và nông thôn.
· Thông số Coliform (TCVN 6187-1:2009)

Chỉ số Coliforms được sử dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong nước mặt tại các điểm quan trắc từ 13,0 – 180,0 tương đương 13,0 x 103 – 180,0 x 103. Chỉ số thấp nhất được ghi nhận tại Chợ Rạch Gòi (CTA1) và chỉ số cao nhất ghi nhận tại chợ Xà Phiên (LM2).
Bảng 15. Giá trị Coliform tại các điểm quan trắc nước mặt

	Điểm quan trắc
	Ký hiệu
	Giá trị Coliform (MPN/100ml)
	QCVN 08:2023/BTNMT (Mức D >7.500)

	Chợ Rạch Gòi
	CTA1
	13.000
	Mức D

	UBND xã Trường Long Tây
	CTA2
	24.000
	Mức D

	Chợ 7000
	CTA3
	91.000
	Mức D

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT1
	35.000
	Mức D

	UBND xã Vĩnh Tường
	VT2
	24.000
	Mức D

	Chợ 14000
	VT3
	54.000
	Mức D

	UBND huyện Vị Thủy
	VT4
	91.000
	Mức D

	Cống 62, (B=10m)
	TP1
	91.000
	Mức D

	Cống kênh Mới
	TP2
	35.000
	Mức D

	Cống Kênh Năm
	TP3
	35.000
	Mức D

	Cống Trường học (B=10m)
	LM1
	24.000
	Mức D

	Chợ Xà Phiên
	LM2
	180.000
	Mức D

	Cống Giồng Cấm (B=15m)
	LM4
	160.000
	Mức D

	Hồ Nước Ngọt
	HNN
	35.000
	Mức D


Chỉ số Coliforms tại các điểm quan trắc đều đạt giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 08:2023/BTNMT (mức D > 7.500) 14/14 điểm quan trắc.
Sự gia tăng chỉ số Coliforms trong nước mặt có thể do ô nhiễm nước thải sinh hoạt, hoạt động công nghiệp và nông nghiệp chưa qua xử lý thải vào nguồn nước làm gia tăng chỉ số Coliforms. Hoặc hệ thống thoát nước hư hỏng, không đồng bộ hoặc không được bảo trì đúng cách có thể khiến nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp tràn vào các con sông, kênh rạch.

Trên đây là Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2025 của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang./.
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